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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH  

LUẬT SƯ THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐẮK LẮK 
(Cập nhật ngày 13/12/2024) 

 

STT Họ và tên 

Ngày sinh Chứng chỉ 

HNLS 

 

Quyết định 

gia nhập Đoàn 

luật sư 

Nơi hành nghề 

Ghi chú 

Nam Nữ 

01.  Tạ Quang Tòng 01/8/1955 

 0892/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2002 

 
Trưởng Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

02.  Nguyễn Đăng Trị 01/8/1954 

 0897/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2002 

 
Trưởng Văn phòng 

luật sư  Minh Trị 

 

03.  Võ Hạ 12/5/1952 

 0891/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2002 

 
HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Tây Nguyên 

 

04.  Chu Đức Lưu 10/12/1965 

 
0890/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2002 

 

Trưởng VPLS Đức 

Lưu (VPLS chấm dứt 

hoạt động từ ngày 

26/12/2023) 

 

05.  Trần Trọng Hùng 13/5/1972 

 1935/TP/LS-

CCHN ngày 

04/8/2003 

 
Trưởng Văn phòng 

luật sư  Công Tâm 
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06.  Phạm Văn Nghị 30/12/1975 

 6134/TP/LS-

CCHN ngày 

29/10/2009 

 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Buôn Ma 

Thuột 

 

07.  Dương Văn Quế 19/9/1949 

 6259/TP/LS-

CCHN ngày 

04/02/2010 

 

Trưởng VPLS Bình 

Lý (VP chấm dứt từ 

10/6/2022) 

 

08.  
Lưu Thị Thu 

Hiền 
 

22/10/1976 4018/TP/LS-

CCHN ngày 

16/7/2007 

 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Lưu Gia 

 

09.  Phan Ngọc Nhàn 06/12/1954 

 6360/TP/LS-

CCHN ngày 

12/3/2010 

 
Trưởng Văn phòng 

luật sư  Thanh Nhàn 

 

10.  Văn Hợi 08/01/1983 

 
6655/TP/LS-

CCHN 
 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

11.  Nguyễn Đình Bảo 27/01/1983 

 

8072/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Đình Bảo 

Bị tạm đình chỉ hoạt 

động hành nghề luật sư 

theo Quyết định số 

212/QĐ-ĐLS ngày 

12/12/2024 của Ban 

Chủ nhiệm Đoàn Luật 

sư tỉnh  

12.  Vũ Trọng Tâm 30/01/1979 
 6954/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Hồng Đức 

 

13.  Hồ Ngọc Hùng 20/7/1969 

 5084/TP/LS-

CCHN ngày 

27/02/2009 

 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Hồ Ngọc 

Hùng 

 

14.  
Nguyễn Đức 

Thịnh 
1970 

 6971/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Tân An 
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15.  La Văn Tờn 10/9/1962 

 8770/TP/LS-

CCHN ngày 

15/8/2012 

 
Trưởng Văn phòng 

luật sư  La Minh 

 

16.  Phan Thanh Sơn 1979 
 4022/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

17.  
Trần Thị Bích 

Tiên 
 

1980 4017/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Minh Trị 

 

18.  Lê Thị Gấm  

01/01/1980 
9233/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Hiền và liên 

danh 

 

19.  Nguyễn Văn Cúc 1969 
 8771/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

20.  Lương Thanh Vỹ 1979 

 
10.233/TP/LS-

CCHN 
 

Giám đốc Công ty 

Luật hợp danh Cao 

Nguyên BMT 

 

21.  Trần Viết Tiến 1954 
 10.657/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Minh Trị 

 

22.  Dương Lê Sơn 1979 
 10.229/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Lê Sơn 

 

23.  Đỗ Văn Hảo 21/8/1972 
 10.221/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Công ty Luật 

TNHH MTV Đại An 

 

24.  
Nguyễn  Văn 

Vinh 
1964 

 

10.232/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại VPLS Hàn 

Lâm (VP chấm dứt 

hoạt động từ 

21/10/2022) 

 

25.  
Nguyễn Toàn 

Tiến 
1948 

 
10.656/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Công ty Luật 

TNHH MTV Thành 

Công và Cộng sự 

 

26.  Đặng Tiến 1964 

 
10.235/TP/LS-

CCHN 
 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đặng Gia 
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27.  Lê Hoàng Long 1969 

 
10.556/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Lê Hoàng 

Long 

 

28.  Nguyễn Văn Lộc 1958 
 10.226/TP/LS-

CCHN 
  

 

29.  Lê Công Thắng 1964 
 10.230/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Công Thắng 

 

30.  
Nguyễn Xuân 

Khánh 
1980 

 10.224/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

31.  Huỳnh Thế Phúc 1984 
 10.227/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

32.  Trần Văn Dũng 1977 
 10.220/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

33.  
Phạm Thị Thúy 

Băng Huyền 
 

1978 10.222/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

34.  Phạm Ngọc Tuấn 1965 

 

10.231/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Tây Nguyên 

Quyết định số 120/QĐ-

BCN ngày 06/8/2024 

của Ban Chủ nhiệm 

Đoàn Luật sư tỉnh về 

việc nhắc nhở đối với 

luật sư Phạm Ngọc 

Tuấn về thực hiện 

nhiệm vụ khi tham gia 

tố tụng theo yêu cầu 

của các cơ quan tiến 

hành tố tụng  

35.  Nguyễn Thị Dung  
1982 10.219/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

36.  Lê Xuân Anh Phú 1977 

 
10.655/TP/LS-

CCHN 
 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Thành Công và cộng 

 



5 

 

sự 

37.  Đặng Ngọc Huy 1978 
 10.234/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Tín Nghĩa 

 

38.  Đinh Xuân Tĩnh 1979 
 10.658/TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  An Việt Luật 

 

39.  Hà Công Bình 1952 

 
10.653/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

40.  
Nguyễn Tiến 

Thịnh 
1981 

 6506/ TP/LS-

CCHN 
 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Bách Khoa 

 

41.  Nguyễn Văn Loan 1964 

 
11556/TP/LS-

CCHN 
 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Trọng Đức 

 

42.  Tô Tiến Dũng 1975 
 11555/TP/LS-

CCHN 
 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư La Minh 

 

43.  
Nguyễn Quốc 

Quân 
1984 

 
11557/TP/LS-

CCHN 
 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH Nguyễn 

Trung và cộng sự 

 

44.  Phạm Thị Thanh  

1960 11690/TP/LS-

CCHN ngày 

25/5/2015 

58/QĐ-ĐLS 

ngày 24/7/2015 

Trưởng Văn phòng 

luật sư  Mai Thanh 

 

45.  Lê Thị Thông  

1959 10188/TP/LS-

CCHN 

0898/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2002 

93/QĐ-ĐLS 

ngày 22/9/2015 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

46.  Đỗ Thị Hằng Nga  

1983 6302/TP/LS-

CCHN 

7744/TP/LS-

CCHN ngày 

115/QĐ-ĐLS 

ngày 

23/11/2015 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 
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21/4/2011 

47.  Lê Vĩnh Hảo 13/6/1954 

 12342/TP/LS-

CCHN ngày 

31/12/2015 

04/QĐ-ĐLS 

ngày 

18/01/2016 

Trưởng Văn phòng 

luật sư Thượng An 

 

48.  
Phạm Xuân Nhi 

Vũ Thùy Miên 
 

 6173/TP/LS-

CCHN ngày 

26/11/2009 

25/QĐ-ĐLS 

ngày 29/3/2016 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư La Minh 

 

49.  Võ Đình Duy  

 12854/TP/LS-

CCHN ngày 

27/5/2016 

51/QĐ-ĐLS 

ngày 04/7/2016 

Trưởng Văn phòng 

luật sư Đình Duy 

 

50.  Võ Thị Thu Hiền  

 12855/TP/LS-

CCHN ngày 

27/5/2016 

52/QĐ-ĐLS 

ngày 04/7/2016 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH Phúc An 

Phát 

 

51.  Võ Ngọc Cường  

 

12906/TP/LS-

CCHN ngày 

17/6/2016 

66/QĐ-ĐLS 

ngày 22/8/2016 

Trưởng Chi nhánh 

Văn phòng luật sư 

Tín Nghĩa tại Phước 

An 

QĐ 150/QĐ-BCN ngày 

30/10/2023 của Đoàn 

Luật sư tỉnh Đắk Lắk 

về việc nhắc nhở sai 

phạm của Luật sư trong 

hoạt động hành nghề 

luật sư  

52.  Lại Nam Hà  

05/6/1981 12907/TP/LS-

CCHN ngày 

17/6/2016 

80/QĐ-BCN 

ngày 20/9/2016 

Trưởng Chi nhánh 3 

Văn phòng luật sư 

Hoàng Hưng 

 

53.  Nguyễn Xuân Hòa 10/6/1956 

 13302/TP/LS-

CCHN ngày 

09/8/2016 

81/QĐ-BCN 

ngày 20/9/2016 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

54.  
Vũ Thị Kim 

Thanh 
 02/7/1975 

13525/TP/LS-

CCHN ngày 

113/QĐ-BCN 

ngày 

Trưởng Chi nhánh số 

04 Công ty Luật 
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26/9/2016 06/12/2016 TNHH MTV Thành 

Công và Cộng sự 

55.  Trịnh Gia Quý 19/5/1977 

 

13965/TP/LS-

CCHN ngày 

03/5/2017 

41/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

Trưởng Chi nhánh  

Công ty Luật TNHH 

MTV Thành Công và 

Cộng sự tại Lâm 

Đồng   

 

56.  Lưu Hải Hưng 07/3/1982 

 13969/TP/LS-

CCHN ngày 

03/5/2017 

42/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

LS thành viên của 

Công ty Luật TNHH 

MTV Lưu Gia 

 

57.  Lê Xuân Quý 25/7/1973 

 13964/TP/LS-

CCHN ngày 

03/5/2017 

43/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

Trưởng Văn phòng 

luật sư Pháp Lý 

 

58.  
Nguyễn Văn 

Khánh 
25/8/1989 

 

13968/TP/LS-

CCHN ngày 

03/5/2017 

44/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV Tín 

Việt 

QĐ 17/2023/QĐ-BCN 

ngày 14/02/2023 của 

Đoàn Luật sư tỉnh về 

việc áp dụng hình thức 

kỷ luật khiển trách  

59.  Nguyễn Đức Du 16/9/1992 

 

13966/TP/LS-

CCHN ngày 

03/5/2017 

45/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại Nguyên,  Trưởng 

Chi nhánh Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại Nguyên - Chi 

nhánh số 01 

 

60.  
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
 

23/4/1985 13970/TP/LS-

CCHN ngày 

03/5/2017 

46/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

61.  
Nguyễn Thị Bích 

Hằng 
 

29/4/1976 13967/TP/LS-

CCHN ngày 

47/QĐ-BCN 

ngày 29/5/2017 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 
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03/5/2017 

62.  
Trần Đặng Miên 

Thuỳ 
 

01/02/1985 14127//TP/LS-

CCHN 

ngày 23/5/2017 

56/QĐ-BCN 

ngày 16/6/2017 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

63.  
Nguyễn Khánh 

Linh 
13/10/1986 

 
14128//TP/LS-

CCHN ngày 

23/5/2017 

57/QĐ-BCN 

ngày 16/6/2017 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Nguyễn Khánh Linh 

& Cộng Sự 

 

64.  Nguyễn Trung Sĩ 12/4/1983 

 

14126//TP/LS-

CCHN  ngày 

23/5/2017 

58/QĐ-BCN 

ngày 16/6/2017 

Trưởng chi nhánh 

Công ty Luật TNHH 

Nguyễn Trung và 

cộng sự Chi nhánh Ea 

Kar 

 

65.  
Nguyễn Xuân 

Phùng 
08/9/1976 

 

14129//TP/LS-

CCHN ngày 

23/5/2017 

59/QĐ-BCN 

ngày 16/6/2017 

Giám đốc Công ty 

Luật trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

NXP 

QĐ 104/GĐN-ĐLS 

ngày 27/7/2023 của 

Đoàn Luật sư tỉnh yêu 

cầu tuân thủ pháp luật 

về luật sư và hành nghề 

luật sư, việc cung cấp 

dịch vụ pháp lý, quan 

hệ với khách hàng 

66.  Phạm Xuân Bính 02/3/1986 

 14331/TP/LS-

CCHN ngày 

06/7/2017 

84/QĐ-BCN 

ngày 21/8/2017 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH Nhất 

Phong 

 

67.  Phạm Đình Bộ 22/8/1957 

 14619/TP/LS-

CCHN ngày 

03/10/2017 

104/QĐ-BCN 

ngày 

09/11/2017 

Thanh lý HĐLĐ tại 

VPLS T.H.T (bc 06 

tháng 2023) 

 

68.  Nguyễn Đình Hải 10/3/1965 

 
14693/TP/LS-

CCHN ngày 

09/11/2017 

119/QĐ-BCN 

ngày 

12/12/2017 

Trưởng VPLS Thiện 

Nhân 
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69.  
Đặng Nguyễn 

Duyên Anh 
05/09/1981 

 14691/TP/LS-

CCHN ngày 

09/11/2017 

120/QĐ-BCN 

ngày 

12/12/2017 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đặng Gia 

 

70.  Lê Thanh Kiệt 06/05/1990 

 14694/TP/LS-

CCHN  ngày 

09/11/2017 

121/QĐ-BCN 

ngày 

12/12/2017 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV Trí 

Tín & Cộng sự 

 

71.  Đặng Thanh Quý  

05/05/1991 14696/TP/LS-

CCHN ngày 

09/11/2017 

122/QĐ-BCN 

ngày 

12/12/2017 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

72.  Đặng Phương Lan  

15/8/1991 14695/TP/LS-

CCHN ngày 

09/11/2017 

123/QĐ-BCN 

ngày 

12/12/2017 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Hồng Đức 

 

73.  Võ Hữu Dũng 01/12/1968 

 15524/TP/LS-

CCHN 

ngày 18/5/2018 

50/QĐ-BCN 

ngày 15/6/2018 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

74.  Hoàng Văn Linh 20/12/1989 

 
15404/TP/LS-

CCHN ngày 

23/4/2018 

51/QĐ-BCN 

ngày 15/6/2018 

Trưởng Chi nhánh 

Văn phòng Luật sư 

Tín Nghĩa tại Krông 

Búk 

 

75.  
Nguyễn Tăng 

Hướng 
09/8/1991 

 
15526/TP/LS-

CCHN ngày 

18/5/2018 

63/QĐ-BCN 

ngày 12/7/2018 

Thường trực tại 

VPGD của VPLS Tín 

Nghĩa (huyện Krông 

Ana) 

 

76.  Nghiêm Thái Ba 26/4/1971 

 15554/TP/LS-

CCHN ngày 

04/6/2018 

64/QĐ-BCN 

ngày 12/7/2018 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

77.  
Phan Công 

Thương 
02/6/1977 

 15556/TP/LS-

CCHN ngày 

04/6/2018 

65/QĐ-BCN 

ngày 12/7/2018 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

78.  
Đoàn Quang 

Hưởng 
10/01/1973 

 15597/TP/LS-

CCHN ngày 

66/QĐ-BCN 

ngày 12/7/2018 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 
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18/6/2018 

79.  
Nguyễn Thị 

Thanh Bình 
 

17/4/1977 15557/TP/LS-

CCHN 

ngày 04/6/2018 

76/QĐ-BCN 

ngày 17/8/2018 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Buôn Ma 

Thuột 

 

80.  Lâm Thị Hiển  

04/01/1963 16118/TP/LS-

CCHN ngày 

19/11/2018 

03/QĐ-BCN 

ngày 

10/01/2019 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Mai Thanh 

 

81.  Hoàng Xuân Thu 05/9/1959 

 
16154/TP/LS-

CCHN ngày 

27/11/2018 

04/QĐ-BCN 

ngày 

10/01/2019 

 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư La Minh 

 

 

82.  Đỗ Anh Phương 22/08/1958 

 16126/TP/LS-

CCHN ngày 

19/11/2018 

05/QĐ-BCN 

ngày 

10/01/2019 

 

 

83.  
Nguyễn Hoàng 

Thái Vũ 
18/3/1976 

 16002/TP/LS-

CCHN ngày 

29/10/2018 

06/QĐ-BCN 

ngày 

10/01/2019 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư La Minh 

 

84.  Nguyễn Văn Nghị 10/8/1972 

 

16055/TP/LS-

CCHNLS ngày 

13/11/2018 

07/QĐ-BCN 

ngày 

10/01/2019 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

Quyết định số 112/QĐ-

BCN ngày 09/7/2024 

của Ban Chủ nhiệm 

Đoàn Luật sư tỉnh về 

việc kỷ luật luật sư 

Nguyễn Văn Nghị 

(khiển trách thời hạn 

06 tháng) 

85.  
Nguyễn Thanh 

Bình 
17/6/1974 

 4020/TP/LS-

CCHN ngày 

16/7/2007 

17/QĐ-BCN 

ngày 05/3/2019 
 

 

86.  Mai Văn Hiệp 09/6/1959 

 16408/TP/LS-

CCHN ngày 

26/3/2019 

28/QĐ-BCN 

ngày 03/5/2019 

Trưởng Văn phòng 

luật sư Nguyễn Mai 

Hiệp 
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87.  Phan Thị Lam  

18/11/1963 16395/TP/LS-

CCHN ngày 

05/3/2019 

29/QĐ-BCN 

ngày 03/5/2019 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

88.  Y Ngun Ê Ban 13/12/1953 

 16638/TP/LS-

CCHN ngày 

25/4/2019 

39/QĐ-BCN 

ngày 17/5/2019 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư La Minh 

 

89.  Trần Thị Lin Đa  

01/10/1984 16639/TP/LS-

CCHN ngày 

25/4/2019 

40/QĐ-BCN 

ngày 17/5/2019 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

90.  Trần Đình Sơn 14/02/1958 

 16394/TP/LS-

CCHN ngày 

05/3/2019 

41/QĐ-BCN 

ngày 17/5/2019 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

91.  Lê Thị Nga  02/11/1992 

15525/TP/LS-

CCHN ngày 

18/5/2018 

29/QĐ-BCN 

ngày 01/8/2019 

Trưởng Chi nhánh tại 

Công ty Luật TNHH 

HK & Gia Luật – Chi 

nhánh Đắk Lắk 

 

92.  Hồ Đình Hiền 07/02/1958 

 16848/TP/LS-

CCHN ngày 

17/6/2019 

93/QĐ-BCN 

ngày 

25/10/2019 

Trưởng VPLS Đình 

Hiền 

 

93.  Phạm Duy Cương 30/9/1991 

 

17312/TP/LS-

CCHN ngày 

25/10/2019 

115/QĐ-BCN 

ngày 

02/12/2019 

Trưởng Chi nhánh 

Công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn HK & 

Gia Luật - Chi nhánh 

tại Ea Kar 

 

94.  Phạm Công Hải 03/11/1986 

 17405/TP/LS-

CCHN ngày 

14/11/2019 

116/QĐ-BCN 

ngày 

02/12/2019 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 

Hải Anh  

 

95.  Võ Văn Hữu 13/6/1957 

 17003/ TP/LS-

CCHN ngày 

08/08/2019 

127/QĐ-BCN 

ngày 

24/12/2019 

HĐLĐ tại VPLS Đình 

Hiền 

 

96.  Đỗ Thạch Bịch 13/10/1966  17616/TP/LS- 19/QĐ-BCN HĐLĐ tại Công ty  
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CCHN ngày 

17/02/2020 

ngày 11/3/2020 Luật TNHH MTV 

Trọng Đức 

97.  
Phạm Trường 

Thọ 
01/4/1959 

 
17004/TP/LS-

CCHN ngày 

08/8/2019 

30/QĐ-BCN 

ngày  

31/3/2020 

Trưởng Chi nhánh 

Công ty Luật TNHH 

HK Gia Luật tại Đắk 

Lắk 

 

98.  Chu Đức Khanh 27/2/1980 

 17891/TP/LS-

CCHN ngày 

31/3/2020 

45/QĐ-BCN  

ngày  

12/5/2020 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Trọng Đức 

 

99.  Đào Ngọc Minh 07/6/1988 

 
18084/TP/LS-

CCHN ngày 

07/5/2020 

51/QĐ-BCN  

ngày  

25/5/2020 

Trưởng CN Công ty 

Luật TNHH Luật sư 

Hoàng Gia An - CN 

Buôn Ma Thuột 

 

100.  
Bùi Thị Minh 

Thủy 
 25/12/1964 

17752//TP/LS-

CCHN ngày 

25/02/2020 

69/QĐ-BCN  

ngày  

22/7/2020 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

101.  Nguyễn Đức Vũ 21/5/1983  

18463/TP/LS-

CCHN ngày 

20/7/2020 

75/QĐ-BCN 

ngày 20/8/2020 

Trưởng VPLS Vũ 

Khoa 

 

102.  Vũ Duy Luận 05/7/1961  

18703/TP/LS-

CCHN ngày 

28/9/2020 

103/QĐ-BCN 

ngày 

16/11/2020 

HĐLĐ tại VPLS 

Nguyễn Mai Hiệp 

 

103.  
Nguyễn Thành 

Chung 
23/02/1962  

18704/TP/LS-

CCHN ngày 

28/9/2020 

104/QĐ-BCN 

ngày 

16/11/2020 

HĐLĐ tại VPLS 

Nguyễn Mai Hiệp 

 

104.  
Phạm Thị Bích 

Chi 
 20/8/1987 

18988/TP/LS-

CCHN ngày 

03/11/2020 

105/QĐ-BCN 

ngày 

16/11/2020 

Công ty Luật TNHH 

MTV Bích Chi 

 

105.  Nguyễn Đức Toàn 14/11/1978  
18964/TP/LS-

CCHN ngày 

106/QĐ-BCN 

ngày 

Thành viên hợp danh 

Công ty Luật hợp 
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23/10/2020 16/11/2020 danh Cao Nguyên 

BMT 

106.  Lê Thị Tùng  02/5/1965 

18820/TP/LS-

CCHN ngày 

15/10/2020 

113/QĐ-BCN 

ngày 

24/11/2020 

Thanh lý HĐLĐ tại 

Công ty Luật TNHH 

MTV Đại An từ 

01/12/2022 

 

107.  Lê Thu Thùy  16/8/1993 

18578/TP/LS-

CCHN ngày 

14/8/2020 

114/QĐ-BCN 

ngày 

24/11/2020 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

108.  
Mai Thị Ngọc 

Anh 
 08/3/1995 

18987/TP/LS-

CCHN ngày 

03/11/2020 

122/QĐ-BCN 

ngày 

14/12/2020 

HĐLĐ tại VPLS Tín 

Nghĩa 

 

109.  Võ Thị Hạnh  05/5/1992 

18989/TP/LS-

CCHN ngày 

03/11/2020 

123/QĐ-BCN 

ngày 

14/12/2020 

Chấm dứt HĐLĐ tại 

VPLS Tín Nghĩa từ 

ngày 01/3/2023 (BC 

năm 2023) 

Quyết định số 141/QĐ-

BCN ngày 10/9/2024 

về xử lý kỷ luật đối với 

luật sư Võ Thị Hạnh 

(tạm định chỉ tư các 

thành viên Đoàn Luật 

sư trong thời hạn 18 

tháng) 

110.  Nguyễn Huy Hiệp 10/4/1962  

7218/TP/LS-

CCHN ngày 

10/12/2010 

02/QĐ-BCN 

ngày 

07/01/2021 

Trưởng VPLS 

Nguyễn Huy Hiệp 

 

111.  
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
 06/6/1992 

18967/TP/LS-

CCHN ngày 

23/10/2020 

18/QĐ-BCN 

ngày 

24/02/2021 

HĐLĐ tại VPLS La 

Minh 

 

112.  Trần Cao Thành 23/10/1960  

1934/TP/LS-

CCHN ngày 

09/3/2021 

35/QĐ-BCN 

ngày 29/3/2021 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

113.  
Nguyễn Huy 

Hoàng 
05/11/1988  

19540/TP/LS-

CCHN ngày 

98/QĐ-BCN 

ngày 23/8/2021 

Giám đốc Công ty 

Luật TNHH MTV 
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24/3/2021 Phúc Hưng & Cộng 

sự 

114.  Nguyễn Minh Hải 01/6/1991  

19577/TP/LS-

CCHN ngày 

03/9/2021 

 

HĐLĐ tại  Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

115.  Nguyễn Anh Vũ 24/12/1994  

19564/TP/LS-

CCHN ngày 

04/02/2021 

 

Thành viên hợp danh 

Công ty Luật hợp 

danh Cao Nguyên 

BMT 

 

116.  Văn Đức Mỹ 29/02/1993  

19661/ TP/LS-

CCHN ngày 

13/4/2021 

 

Trưởng CN VPLS 

Phan Anh Cảnh – CN 

Đắk Lắk 

 

117.  Trần Thị Chuyền  21/7/1991 

19734/TP/LS-

CCHN ngày 

05/10/2021 

63/QĐ-BCN 

ngày 24/5/2021 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Thành Công và Cộng 

sự 

 

118.  Đinh Thị Vĩnh  18/01/1993 

19869/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2021 

74/QĐ-BCN 

ngày 09/6/2021 

HĐLĐ tại VPLS Tín 

Nghĩa 

 

119.  Vũ Công Nguyên 10/01/1983  

19741/TP/LS-

CCHN ngày 

10/5/2021 

71/QĐ-BCN 

ngày 07/6/2021 

HĐLĐ tại VPLS Tín 

Nghĩa 

 

120.  Nông Văn Nhâm 12/2/1960  

19478/TP/LS-

CCHN ngày 

03/01/2021 

 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH Nguyễn 

Trung và cộng sự; 

Trưởng chi nhánh 

Krông Năng 

 

121.  Lê Thị Hiền  25/6/1965 

18613/TP/LS-

CCHN ngày 

25/8/2020 

88/QĐ-BCN 

ngày  

28/9/2020 

HĐLĐ tại VPLS Tín 

Nghĩa 
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122.  Hồ Đình Hán 07/8/1960  

19897/TP/LS-

CCHN ngày 

21/5/2021 

 

Thường trực VPGD 

số 02 của VPLS Công 

Tâm (tại thị xã Buôn 

Hồ) 

 

123.  Phạm Hát 10/02/1963  

20253/TP/LS-

CCHN ngày 

16/11/2021 

 
HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

124.  Nguyễn Quốc Bảo 03/8/1978  

20392/TP/LS-

CCHN ngày 

24/01/2022 

34/QĐ-BCN 

ngày 15/3/2022 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Phúc An Phát 

 

125.  Lê Văn Khanh 02/10/1969  

14629/TP/LS-

CCHN ngày 

09/11/2017 

47/QĐ-BCN 

ngày 13/4/2022 

Công ty Luật TNHH 

MTV Hãng luật Lê 

Gia 

 

126.  
Nguyễn Thị Hoài 

Thu 
 28/11/1973 

20663/TP/LS-

CCHN ngày 

06/7/2022 

96/QĐ-BCN 

ngày 15/8/2022 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

127.  
Nguyễn Thị 

Thanh Lý 
 02/9/1981 

20660/TP/LS-

CCHN ngày 

06/7/2022 

99/QĐ-BCN 

ngày 15/8/2022 

HĐLĐ tại VPLS La 

Minh 

 

128. N Nguyễn Thị Huệ  20/4/1995 

20662/TP/LS-

CCHN ngày 

06/7/2022 

98/QĐ-BCN 

ngày 15/8/2022 

HĐLĐ tại VPLS 

Buôn Ma Thuột 

 

129. H 
Hoàng Thị Thanh 

Tâm 
 15/7/1986 

20661/TP/LS-

CCHN ngày 

06/7/2022 

97/QĐ-BCN 

ngày 15/8/2022 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Hồng Đức 

 

130.  Phạm Chu 08/10/1957  

20630/TP/LS-

CCHN ngày 

30/6/2022 

90/QĐ-BCN 

ngày 21/7/2022 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư Thiện Nhân 

 

131.  Nguyễn Thị Minh  21/3/1966 

20263/TP/LS-

CCHN ngày 

18/11/2021 

144/QĐ-BCN 

ngày 

01/11/2022 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Trọng Đức 
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132. L Lê Trọng Chinh 9/10/1984  

15434/TP/LS-

CCHN ngày 

26/4/2018 

137/QĐ-BCN 

ngày 

21/10/2022 

Trưởng VPLS Lê 

Phát 

 

133.  
Hoàng Minh 

Chức 
07/02/1962  

21050/TP/LS-

CCHN ngày 

17/10/2022 

150/QĐ-BCN 

ngày 

10/11/2022 

HĐLĐ tại VPLS Tín 

Nghĩa 

 

134.  Đào Ngọc Chương 24/10/1977  

21343/TP/LS-

CCHN ngày 

05/12/2022 

02/QĐ-BCN 

ngày 

03/01/2023 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư T.H.T 

 

135.  Trần Việt Tuấn 16/6/1989  

21679/TP/LS-

CCHN ngày 

31/1/2023 

21/QĐ-BCN 

ngày 

28/02/2023 

HĐLĐ tại Văn phòng 

luật sư La Minh 

 

136.  Lê Thành Nhân 25/11/1987  

10888/TP/LS-

CCHN ngày 

08/8/2014 

22/QĐ-BCN 

ngày 

28/02/2023 

Trưởng VPLS Nhân 

Kiến Hòa 

 

137.  
Phùng Thị 

Phương Dung 
 10/5/1987 

18110/TP/LS-

CCHN ngày 

14/5/2020 

37/QĐ-BCN 

ngày 14/3/2023 

Hành nghề tư cách cá 

nhân tại Công ty 

TNHH tư vấn đầu tư 

thương mại Hoàng 

Lam   

 

138.  Võ Long Lâm 29/10/1966  

21808/TP/LS-

CCHN ngày 

17/02/2023 

36/QĐ-BCN 

ngày 14/3/2023 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Trọng Đức 

 

139.  Lê Văn Huy 26/8/1995  

21362/TP/LS-

CCHN ngày 

05/12/2022 

35/QĐ-BCN 

ngày 14/3/2023 

Trưởng Chi nhánh 

VPLS Hứa Hoàng 

Gia – Chi nhánh Nam 

Tây Nguyên 

 

140.  Phí Văn Lương 28/3/1993  

21703/TP/LS-

CCHN ngày 

03/02/2023 

 
HĐLĐ tại VPLS La 

Minh 

 

141.  Hoàng Văn Oánh 23/10/1968  22003/TP/LS- 88/QĐ-BCN HĐLĐ tại Công ty  
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CCHN ngày 

25/4/2023 

ngày 07/7/2023 Luật TNHH MTV 

Trọng Đức 

142.  
Nguyễn Minh 

Lâm 
15/3/1988  

22122/TP/LS-

CCHN ngày 

02/6/2023 

89/QĐ-BCN 

ngày 07/7/2023 

HĐLĐ tại VPLS 

Thượng An 
 

143.  Nguyễn Văn Long 09/10/1988  

22121/TP/LS-

CCHN ngày 

02/6/2023 

90/QĐ-BCN 

ngày 07/7/2023 

Trưởng Chi nhánh số 

03 Công ty TNHH 

MTV Thành Công & 

Cộng sự  

 

144.  Cao Anh Sáng 07/11/1983  

22118/TP/LS-

CCHN ngày 

02/6/2023 

91/QĐ-BCN 

ngày 07/7/2023 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

145.  Đặng Đình Tiến 09/6/1984  

22119/TP/LS-

CCHN ngày 

02/6/2023 

92/QĐ-BCN 

ngày 07/7/2023 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

146.  Đào Hoàng Phong 15/7/1977  

22443/TP/LS-

CCHN ngày 

10/7/2023 

99/QĐ-BCN 

ngày 19/7/2023 
  

147.  
Nguyễn Hồng 

Nghĩa 
07/9/1984  

22016/TP/LS-

CCHN ngày 

11/5/2023 

100/QĐ-BCN 

ngày 19/7/2023 
  

148.  Hà Văn Cường 05/7/1984  

22552/TP/LS-

CCHN ngày 

26/7/2013 

126/QĐ-BCN 

ngày 27/9/2023 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

149.  
Nguyễn Đình 

Cương 
20/5/1981  

23185/TP/LS-

CCHN ngày 

29/12/2023 

   

150.  
Vũ Thị Thương 

Thương 
 17/02/1995 

23351/TP/LS-

CCHN ngày 

02/02/2024 

 

HĐLĐ tại Công ty 

Luật TNHH MTV 

Đại An 

 

151.  Hoàng Thị Hà  14/6/1995   HĐLĐ tại văn phòng  
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luật sư Nguyễn Mai 

Hiệp 

152.  
Trần Thị Thanh 

Huyền 
      

153.  Nguyễn Duy Hữu 01/4/1963  

24088/TP/LS-

CCHN ngày 

05/6/2024 

   

154.  Vi Thị liên  20/8/1994 

24638/TP/LS-

CCHN ngày 

06/8/2024 

161/QĐ-BCN 

ngày 

11/10/2024 

  

155.  Đậu Viết Vọng 10/6/1983  

18262/TP/LS-

CCHN ngày 

08/6/2024 

164/QĐ-BCN 

ngày 

21/10/2024 

  

156.  Nguyễn Mai Hiệp 15/02/1959  

0899/TP/LS-

CCHN ngày 

20/5/2002 

1686/QĐ-BCN 

ngày 

12/11/2024 

  


